
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 145615 2 ĐỖ NGỌC BẢO ANH 04/06/2007 Nữ 9A1 8.5 7 6.25 0 21.75

2 145678 4 VŨ NGỌC QUỲNH ANH 24/09/2007 Nữ 9A1 8 3.5 5.5 0 17

3 145696 5 MÃ QUỐC BẢO 04/07/2007 Nam 9A1 7 3.5 4.25 0 14.75

4 145708 5 VŨ PHÚC GIA BẢO 30/11/2007 Nam 9A1 3.75 8.75 8.5 0 21

5 145738 7 BÙI CÔNG DANH 04/12/2007 Nam 9A1 5.75 5.5 5.25 0 16.5

6 145818 10 TRẦN NHẬT HẠ 21/08/2007 Nữ 9A1 7.75 5.25 2.75 0 15.75

7 145840 11 TĂNG QUÁN GIA HÂN 13/07/2007 Nữ 9A1 7.75 6.25 4.25 1 19.25

8 145861 12 HÀ NGỌC TRUNG HIẾU 19/04/2007 Nam 9A1 4.25 3.75 4.5 0 12.5

9 145865 12 NGUYỄN MINH HIẾU 03/03/2007 Nam 9A1 5.75 3 7.75 0 16.5

10 145935 15 ĐINH VŨ THIỆN KHANG 01/12/2007 Nam 9A1 7 7.75 5 0 19.75

11 145953 16 NGUYỄN TUẤN KHANH 25/10/2007 Nam 9A1 6.5 3 3 0 12.5

12 145982 17 TRẦN NHẬT ANH KHOA 20/01/2007 Nam 9A1 6.25 5.25 7 0 18.5

13 146033 19 TRẦN VŨ HOÀNG LAN 06/01/2007 Nữ 9A1 8 9 6 0 23

14 146155 1 ĐINH HOÀNG NGUYÊN NGỌC 05/03/2007 Nữ 9A1 7.25 6 7 0 20.25

15 146159 1 DƯƠNG NGUYỄN BẢO NGỌC 27/03/2007 Nữ 9A1 8.25 7.25 7.25 0 22.75

16 146167 2 NGUYỄN KIM BẢO NGỌC 06/01/2007 Nữ 9A1 7 7.5 6.75 0 21.25

17 146238 5 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ 24/03/2007 Nữ 9A1 5.75 3.75 2 0 11.5

18 146295 7 NGUYỄN NGỌC KHÁNH PHƯƠNG 02/10/2007 Nữ 9A1 6.5 4.5 6.25 0 17.25

19 146343 9 PHẠM PHƯƠNG QUỲNH 04/12/2007 Nữ 9A1 5.75 7 3.25 0 16

20 146401 11 NGUYỄN HUỲNH KIM THẢO 01/08/2007 Nữ 9A1 5.5 7.5 6 0 19

21 146407 12 TRƯƠNG TIẾN THI 10/02/2007 Nam 9A1 7.5 8.75 7.25 0 23.5

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 146411 12 HOÀNG QUỐC THIỆN 25/09/2007 Nam 9A1 7 5.75 5.5 0 18.25

23 146448 13 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ 01/11/2007 Nữ 9A1 7.75 8.25 5.5 0 21.5

24 146458 14 NGUYỄN THANH THỦY 23/01/2007 Nữ 9A1 4.25 4 2.75 0 11

25 146536 17 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 21/07/2007 Nam 9A1 6 5.25 3.75 0 15

26 146537 17 VIÊN ĐỨC TRƯỜNG 18/03/2007 Nam 9A1 1.25 2.25 0.5 0 4

27 146572 18 NGUYỄN LÊ THẢO VÂN 05/01/2007 Nữ 9A1 8.25 7 7.5 0 22.75

Tổng cộng có tất cả: 27 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 145640 3 NGUYỄN DUY ANH 29/01/2007 Nam 9A2 5.75 5.25 3.25 0 14.25

2 145645 3 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 31/08/2007 Nữ 9A2 6.75 4.75 6.5 0 18

3 145665 4 PHÙNG THẾ ANH 28/12/2007 Nam 9A2 5.5 3.75 6.25 0 15.5

4 145666 4 THẠCH NGUYỄN QUỲNH ANH 08/06/2007 Nữ 9A2 7.25 4.25 4.75 0 16.25

5 145676 4 VŨ HỒNG ANH 05/03/2007 Nữ 9A2 8.25 8 8.5 0 24.75

6 145794 9 NGUYỄN ANH DUY 25/03/2007 Nam 9A2 3.75 2.5 3 0 9.25

7 145830 11 NGUYỄN ĐẶNG BẢO HÂN 22/09/2007 Nữ 9A2 7.75 9 5.5 0 22.25

8 146062 20 VÕ NGUYỄN KIM LỘC 02/07/2007 Nữ 9A2 7.5 4 7.75 0 19.25

9 146082 21 HỒ XUÂN MAI 09/05/2007 Nữ 9A2 4 3 2.75 0 9.75

10 146105 22 TRƯƠNG NHẬT MINH 08/03/2007 Nữ 9A2 7 6.5 6.25 0 19.75

11 146217 4 NGUYỄN YẾN NHI 03/04/2005 Nữ 9A2 2 2.25 0 0 4.25

12 146244 5 TRẦN PHẠM KHÁNH NHUNG 20/08/2007 Nữ 9A2 6.75 5.25 4.25 0 16.25

13 146267 6 HUỲNH THIÊN PHÚ 28/05/2007 Nam 9A2 3.75 4.5 2.5 0 10.75

14 146288 7 ĐỖ TRẦN KHÁNH PHƯƠNG 21/11/2007 Nữ 9A2 5.5 3.25 1.5 0 10.25

15 146291 7 HOÀNG NGUYỄN THẢO PHƯƠNG 06/11/2007 Nữ 9A2 7.5 7.5 7.5 0 22.5

16 146320 8 TRẦN ANH QUÂN 27/08/2007 Nam 9A2 6.75 3 7.5 0 17.25

17 146372 10 PHÙNG PHÚC TÂN 27/01/2007 Nam 9A2 6.5 5.25 6.75 0 18.5

18 146460 14 NGUYỄN NHẬT THỤY 02/12/2007 Nữ 9A2 6.75 4.75 3.5 0 15

19 146474 14 ĐINH HOÀNG TIẾN 04/04/2007 Nam 9A2 3.5 3.75 2.5 0 9.75

20 146478 15 PHAN MINH TIẾN 08/10/2007 Nam 9A2 3.5 2 1 0 6.5

21 146480 15 TRẦN NGỌC BÍCH TIN 26/08/2007 Nữ 9A2 5.75 4 3.75 0 13.5

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 146580 19 BÙI QUỐC VIỆT 06/12/2007 Nam 9A2 6.75 5.5 4 0 16.25

Tổng cộng có tất cả: 22 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 145644 3 NGUYỄN LÊ VÀNG ANH 15/08/2007 Nữ 9A3 8.25 7.75 8 0 24

2 145651 3 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH ANH 06/08/2007 Nữ 9A3 8 7.5 5.5 0 21

3 145812 10 TRẦN NGỌC QUỲNH GIANG 12/03/2007 Nữ 9A3 5.75 2.5 4.5 0 12.75

4 145826 10 HUỲNH TRẦN GIA HÂN 02/08/2007 Nữ 9A3 6.75 4 4 0 14.75

5 145855 12 NGUYỄN VŨ THANH HIỀN 19/03/2007 Nữ 9A3 6.75 5.75 4.25 0 16.75

6 145872 12 ĐINH PHƯỢNG GIA HÒA 21/03/2007 Nữ 9A3 7.25 5.5 6 0 18.75

7 145882 13 NGUYỄN NGỌC DUY HOÀNG 03/01/2007 Nam 9A3 6.5 5.75 6.75 0 19

8 145920 14 NGUYỄN THÁI GIA HUY 07/08/2007 Nam 9A3 5.25 2 5.25 0 12.5

9 145921 14 NGUYỄN TRUNG HUY 19/11/2007 Nam 9A3 8 3.5 3.5 0 15

10 145942 15 NGUYỄN TRẦN TUẤN KHANG 24/09/2007 Nam 9A3 7 2.5 4.5 0 14

11 145957 16 ĐINH THỊ NGỌC KHÁNH 28/06/2006 Nữ 9A3 7.75 8.75 7.5 0 24

12 145976 17 LÊ ANH KHOA 19/05/2007 Nam 9A3 7 7 5.5 0 19.5

13 146265 6 HOÀNG THIÊN PHÚ 25/09/2007 Nam 9A3 5 3.25 2.75 0 11

14 146303 7 TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG 24/04/2007 Nữ 9A3 7.75 6.5 6.5 0 20.75

15 146313 8 NGUYỄN DUY QUÂN 28/10/2006 Nam 9A3 8 4.25 2.25 0 14.5

16 146341 9 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 15/11/2007 Nữ 9A3 7.25 6.25 5.75 0 19.25

17 146360 10 ĐẶNG VĂN TÀI 07/11/2007 Nam 9A3 4.75 5.25 2 0 12

18 146535 17 TRẦN QUANG TRUNG 19/01/2007 Nam 9A3 8 5 6.25 0 19.25

19 146566 18 TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 15/03/2007 Nữ 9A3 7.75 5.5 3.75 0 17

20 146593 19 LÊ HẢI TRƯỜNG VŨ 01/06/2006 Nam 9A3 2.25 2.75 2.75 0 7.75

Tổng cộng có tất cả: 20 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 145710 6 ĐẶNG THÁI BÌNH 14/02/2007 Nam 9A4 6.25 6.75 4.5 0 17.5

2 145712 6 VÕ QUỐC BỬU 26/03/2007 Nam 9A4 7 4.25 7.75 0 19

3 145717 6 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 18/12/2007 Nữ 9A4 9 5.75 8.5 0 23.25

4 145728 6 NGUYỄN CAO CƯỜNG 24/08/2007 Nam 9A4 6 5.25 3 0 14.25

5 145783 9 PHẠM HOÀNG THÙY DƯƠNG 25/04/2007 Nữ 9A4 7.75 2 5.5 0 15.25

6 145844 11 TRƯƠNG KHẢ HÂN 03/10/2007 Nữ 9A4 7.25 3.75 4.75 0 15.75

7 145856 12 TRƯƠNG LÂM KIM HIỀN 21/12/2007 Nữ 9A4 7.75 5.75 4 0 17.5

8 145899 13 LÊ PHÙNG THIÊN HƯƠNG 31/01/2007 Nữ 9A4 5.75 2.5 2.5 0 10.75

9 145925 15 TRẦN NGUYÊN HUY 02/03/2007 Nam 9A4 6.5 4.5 4 0 15

10 145971 16 NGUYỄN GIA KHIÊM 07/05/2007 Nam 9A4 5 4 2.75 0 11.75

11 145979 17 NGUYỄN ANH KHOA 02/08/2007 Nam 9A4 6.5 8 7 0 21.5

12 146071 21 NGUYỄN BÁ LONG 04/03/2007 Nam 9A4 6.75 9 6 0 21.75

13 146075 21 NGUYỄN TIẾN LONG 02/07/2007 Nam 9A4 4 4.75 1.5 0 10.25

14 146094 22 NGUYỄN CÔNG MINH 19/01/2007 Nam 9A4 5.5 4.5 5.5 0 15.5

15 146127 23 NGUYỄN KIM NGÂN 17/06/2007 Nữ 9A4 5 3 1 0 9

16 146216 4 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NHI 05/09/2007 Nữ 9A4 5 2.5 3.25 0 10.75

17 146335 9 HOÀNG CAO NHƯ QUỲNH 26/04/2007 Nữ 9A4 7.25 9.25 5.5 0 22

18 146351 9 LÝ MINH SAN 25/02/2007 Nữ 9A4 8 7.75 5 1 21.75

19 146366 10 TRƯƠNG NGÔ CHÍ TÀI 24/12/2007 Nam 9A4 6.25 3.5 4.5 1 15.25

20 146382 11 TRƯƠNG PHÚC THẮNG 06/11/2007 Nam 9A4 6.75 2.25 6.5 0 15.5

21 146428 12 NI CHAN THOU 14/07/2007 Nữ 9A4 7.5 4.5 6.25 1 19.25

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 146496 15 LÊ BẢO TRÂN 29/01/2007 Nữ 9A4 6.5 6.25 6.5 0 19.25

23 146579 19 NGUYỄN TRÍ VIÊN 28/12/2007 Nam 9A4 5.5 4 5 0 14.5

Tổng cộng có tất cả: 23 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TRẦN VĂN ĐANG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Tuyển sinh 10




